
Rác có th  đ t đ cể ố ượ
Vui lòng cho nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ a nó đ n n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ộ ả ề ượ ỉ ị ư ế ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ẽ ậ ặ ả ề ượ ỉ ị● Chúng tôi s  không thu th p các m t hàng không có trong túi tr  ti n đ c ch  đ nh.

Rác có th  đ t chínhể ố
Gi y b nấ ẩ S n ph m cao su và daả ẩ D u ănầ

ấ ử ụ● Khăn gi y đã qua s  d ng

ấ ệ● Gi y nhi t ố ấ● C c gi y

ấ● Gi y than

ấ● Khay gi y

Tã gi yấ Băng video, đĩa CD, v.v. B n nh a 18 lítồ ự Futon, th m, v i cũ, v.v.ả ả

Hãy d n rác trong nhà v  sinhọ ệ L y ra toàn b  là đ c r iấ ộ ượ ồ B n nh a 20 lít đ ng rác quá khồ ự ự ổ

Nh ng v t d ng không th  b  trên gi y đã qua s  d ngữ ậ ụ ể ỏ ấ ử ụ

ấ ấ ướ● Gi y không th m n c ấ ủ● Gi y ph  vinyl ấ● Gi y than ● Biên lai, v.v.

ự● Thùng nh a 18 lít ệ● Đánh mi ng ủ● Túi ● Hình dán Ả● nh ấ● Tã gi y

ọ ằ ự● L  hoa b ng nh a ọ ể● B t bi n, v.v. Ố ự● ng nh a, v.v. ắ● G n nhãn dán ấ ố ấ● Gi y sáp (c c gi y, v.v.)

● Xô đa ● Mô ấ ệ ử ả● Gi y in nhi t (fax / x  lý văn b n)

ấ ầ● Gi y d u

Làm s ch rác cho b y (s  d ng trong gia đình)ạ ẫ ử ụ Tài nguyên n u b n bi t, rác n u b n tr n l nế ạ ế ế ạ ộ ẫ

C m n b n đã h p tác phân lo i rác có th  tái ch .ả ơ ạ ợ ạ ể ế

M c ngo i lụ ạ ệ
C t t a cành, lá r ng, c  d iắ ỉ ụ ỏ ạ

ụ ỏ ạ ộ ế ố ờ ồ ỏ● Cho lá r ng và c  d i vào m t chi c túi trong su t / m  r i b  chúng ra ngoài.

Túi đ c ch  đ nh tr  ượ ỉ ị ả
phí c a Thành ph  ủ ố
Tamano

Đ t nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ t nó ặ ộ ả ề ượ ỉ ị ặ
ra

Hai l n m t tu nầ ộ ầ

Rác nhà b p (bao g m c  v  sò)ế ồ ả ỏ
Tháo các ph  ki n kim lo i càng nhi u ụ ệ ạ ề
càng t t và chuy n đ n ố ể ế
"Incombustible B"

Làm c ng ho c ngâm trong gi y ho c ứ ặ ấ ặ
v i và đ t ra.ả ặ

Hãy x  th t s ch ch t th i th c ph m.ả ậ ạ ấ ả ự ẩ
ộ ự ằ ấ ư● H p đ ng b ng gi y nh  

mì ly
D u th c v t cũng có th  đ c g i đầ ự ậ ể ượ ử ế
n c  s  đ  ph c h i.ơ ở ể ụ ồ

C t trong vòng 50 cm m i bên. N u cắ ỗ ế
 đ  nguyên nh  v y, nó s  tr  thành ứ ể ư ậ ẽ ở

"rác quá kh ".ổ

S n ph m nh a m ng có đ  dày d i 2 mmả ẩ ự ỏ ộ ướ
Nh ng th  s  không bong ra ngay c  khi đữ ứ ẽ ả ượ
c r a nhử ẹ

ố ư● U n cong b u 
thi pế

Rác th i ra khi v  sinh b y r t m và không th  thu gom đ c vì rác có th  b  v ng vãi sang ng i qua đả ệ ẫ ấ ẩ ể ượ ể ị ươ ườ
ng và các tòa nhà g n đó trong quá trình thu gom.ườ ầ

Khay và h p s a đ c l y t i m t spa. Ngoài ra, gi y tái ch , chai, lon, ... đ c t  ch c xúc ti n ộ ữ ượ ấ ạ ộ ấ ế ượ ổ ứ ế
thu gom rác tái ch  thu gom.ế

X  n c v a đ , ch ng h n nh  ph i khô d i ánh n ng m t tr i ho c ngâm trong gi y, sau đó v t b  nh  ả ướ ừ ủ ẳ ạ ư ơ ướ ắ ặ ờ ặ ấ ứ ỏ ư
"rác có th  đ t đ c".ể ố ượ

ắ ỉ ượ ề ề ộ ộ ằ● Các cành đã c t t a nên đ c bó thành bó có chi u dài trong vòng 50 cm, chi u dày 5 cm và đ  dày 30 cm và bu c b ng 
dây.

5cm

50cm

30cm



B t kh  cháy n  Aấ ả ổ
Vui lòng cho nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ a nó đ n n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ộ ả ề ượ ỉ ị ư ế ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ậ ẩ ằ ả ề ượ ỉ ị ẽ ượ ậ○ Các v t ph m không n m trong túi tr  ti n đ c ch  đ nh s  không đ c thu th p.

ậ ẩ ể ư ư ạ○ Ngày phát hành “v t ph m nguy hi m” là nh  nhau, nh ng cách phân lo i khác nhau. (P10)

ế ề ủ ộ ạ ặ ượ ượ ổ○ N u chi u dài c a m t c nh là 50 cm ho c dung tích v t quá 20 lít thì đ c coi là "rác quá kh ".

ể ế ẽ ượ ấ ạ ử ố ư ệ ạ○ Không th  tái ch  "Incombustibles A". Nó s  đ c chôn l p t i bãi x  lý cu i cùng nh  hi n t i.

ứ ỏ ứ ỹ ẩ ầ ơ ị ẩ ặ ể ị ể○ V t b  chai và lon ch a m  ph m, d u và s n, chai và lon b  b n n ng là "Gây nguy hi m A" và bình x t là "Nguy hi m".

ế ị ứ ọ ằ ấ ộ○ N u nó b  n t, hãy b c nó b ng gi y và ghi rõ n i dung bên trong.

Các ch t không cháy chính Aấ Vui lòng cho chúng vào m t túi mà không chia theo lo i.ộ ạ

G m Setomoố Cát v t nuôiậ Chai và lon b nẩ G ng / kính c a sươ ử ổ

ố○ C c trà Hãy đ m b o s  d ng h t n i dungả ả ử ụ ế ộ

ậ○ Ch u hoa, v.v.

Trong vòng 50 cm m i bênỗ

Trong vòng 50 cm m i bênỗ

B t kh  cháy n  Bấ ả ổ
Vui lòng cho nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ a nó đ n n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ộ ả ề ượ ỉ ị ư ế ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ậ ẩ ằ ả ề ượ ỉ ị ẽ ượ ậ○ Các v t ph m không n m trong túi tr  ti n đ c ch  đ nh s  không đ c thu th p.

ế ề ủ ộ ạ ặ ượ ượ ổ○ N u chi u dài c a m t c nh là 50 cm ho c dung tích v t quá 20 lít thì đ c coi là "rác quá kh ".

ấ ẻ ạ ự ộ ừ ở ơ ổ ặ ả ị ề○ "Ch t d o B (kim lo i, nh a có đ  dày t  2 mm tr  lên)" không có nguy c  n  ho c cháy ngay c  khi nó b  nghi n nát.

ẻ ớ○ Tháo pin, pin và th  nh .

ế ị ụ ỏ ể ượ ặ ộ ồ ỏ○ Các thi t b  gia d ng nh  cũng có th  đ c đ t trong h p thu gom đ  dùng gia đình nh . (P13)

Ch t li u không cháy chính Bấ ệ Vui lòng cho vào m t túi và b  ra ngoài mà không chia theo lo i.ộ ỏ ạ

Các thi t b  nhế ị ỏ đ  ch iồ ơ n iồ ô

C t dây đi n và ng m m trong vòng 50 cm.ắ ệ ố ề Ô dù có th  đ c đ t ra v i B không cháyể ượ ặ ớ

Dao làm b p, kéo, dao c o râu, v.v.ế ạ

Túi đ c ch  đ nh tr  ượ ỉ ị ả
phí c a Thành ph  ủ ố
Tamano

Đ t nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ t nó ặ ộ ả ề ượ ỉ ị ặ
ra

M i tháng m t lỗ ộ ầ
n

Túi đ c ch  đ nh tr  ượ ỉ ị ả
phí c a Thành ph  ủ ố
Tamano

Đ t nó vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ t nó ặ ộ ả ề ượ ỉ ị ặ
ra

M i tháng m t lỗ ộ ầ
n

Lo i b  rác r i. Đ i v i các ạ ỏ ưở ố ớ
m t hàng b ng gi y, hãy ặ ằ ấ
chuy n đ n ph n "rác có thể ế ầ
 đ t đ c"ể ố ượ

Gói kính v  b ng gi y và ghi rõ n i ỡ ằ ấ ộ
dung.

Chén và các s n ph m th y tinh ch u nhi tả ẩ ủ ị ệ

Vui lòng ch n và đ t m t chi c túi sao cho h n ọ ặ ộ ế ơ
m t n a trong s  đó s  n m g n trong chi c túi ộ ử ố ẽ ằ ọ ế
tr  phí đ c ch  đ nh.ả ượ ỉ ị

Gói nó b ng gi y, v.v., ch  đ nh nó nh  m t l i dao, và ằ ấ ỉ ị ư ộ ưỡ
cho vào túi.



Gi y tái chấ ế
Vui lòng mang nó đ n n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ế ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ạ ộ ữ ậ ằ○ Hãy chia theo các lo i sau và bu c chúng theo hình ch  th p b ng dây.

ỏ○ Vui lòng không cho vào túi rác và b  ra ngoài.

ọ ượ ợ○ Quý khách vui lòng đóng gói có tr ng l ng h p lý.

ế ư ợ ể ặ ề ấ ể○ N u ngày thu m a, quý khách vui lòng h p tác đ  có m t trong ngày thu sau nhi u nh t có th .

B n cũng có th  đ t nó trong m t h p thu gom cá nhân ho c m t h p thu gom ch ng h n nh  siêu th !ạ ể ặ ộ ộ ặ ộ ộ ẳ ạ ư ị

Gói gi y (gói đ  u ng nh  s a và n c trái cây)ấ ồ ố ư ữ ướ Máy h y rácủ báo chí

N u n m m c phát tri n, nó không th  đ c tái sinh.ế ấ ố ể ể ượ T p chí / qu ng cáo (s  ghi chép)ạ ả ổ

R a s ch b ng n c, lau khô, m  vung và cho ra đĩa.ử ạ ằ ướ ở B n không c n ph i tháo kim b m đ  đóng sáchạ ầ ả ấ ể

1. 1. r a s chử ạ2. 2. mở 3. 3. khô các tông

H p gi yộ ấ Linh tinh nhỏ

ộ ẹ○ H p bánh k o ○ Phong bì ộ ẹ○ H p bánh k o

ộ ự○ H p đ ng giày ế○ Danh thi p ắ ế○ G n k t

ộ ự ự ẩ ỹ ẩ○ H p ngoài đ ng th c ph m và m  ph m ấ○ Túi gi y ấ○ Khay gi y

ắ ắ ữ ủ ả ẩ ấ○ N p trên và n p gi a c a các s n ph m gi y ư ế ấ○ B u thi p (g p mép là ×) ư ấ ọ ấ ệ○ Lõi nh  gi y b c và gi y v  sinh

ấ○ Gi y gói ấ○ Gi y ghi chú

Vui lòng th c hi n m t bên trong vòng 50 cmự ệ ộ ấ○ Gi y gói

Nh ng v t d ng không th  b  trên "gi y v n"ữ ậ ụ ể ỏ ấ ụ
Đ  "rác có th  đ t đ c"ể ể ố ượ

ấ ấ ướ○ Gi y không th m n c Ả○ nh ○ Mô ố ư ế○ U n cong b u thi p ấ○ Tã gi y, v.v.

ấ○ Gi y tráng vinyl ắ ế○ G n k t ấ○ Gi y than ấ ố ấ○ Gi y sáp (c c gi y, v.v.)

○ Hình dán ấ ầ○ Gi y d u ậ○ Biên nh n ấ ệ ử ả○ Gi y in nhi t (fax, x  lý văn b n, v.v.)

MEMO

Hai l n m t tháầ ộ
ng

Đ t nó vào m t túi trong su t / m  và bóp ch t ặ ộ ố ờ ặ
mi ng c a b n.ệ ủ ạ

Làm th  nào đ  b  nh ng th  linh tinh nhế ể ỏ ữ ứ ỏ

Cho vào túi gi y ho c phong bì và dùng băng díấ ặ
nh ho c kim b m đóng mi ng túi gi y l i.ặ ấ ệ ấ ạ

ộ ự ấ ồ ầ○ H p đ ng khăn gi y (không bao g m ph n nh
a vinyl), v.v.ự



H p và bao bì nh a khácộ ự
Vui lòng cho nó vào m t chi c túi trong su t / m  và mang nó ra n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ộ ế ố ờ ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ỏ ồ ẩ ể ố ượ○ Vui lòng b  đ  b n vào "thùng rác có th  đ t đ c".

ờ ỏ ộ○ Vui lòng không r i kh i n i dung.

ả ẹ ạ○ X  nh  bên trong, làm s ch và lau khô.

ọ ứ ừ○ Hãy d n th c ăn th a

ạ ể ể ế○ B n có th  đ  nguyên mi ng dán khó bóc.

ả ả ẩ ự ả ộ ự ặ ể ỏ○ B n thân các s n ph m nh a, không ph i là h p đ ng ho c bao bì, không th  b  ra ngoài.

Chai và n p nh aắ ự Các tr ng h pườ ợ Hình c c và hình khayố

ắ○ N p chai PET, v.v.

Túi nh aự

ạ ạ ư○ Các lo i h t nh  trái cây

ự ẩ ươ○ Gói th c ph m t i D u nh a là m cấ ự ố
ự ẩ ạ ầ ắ○ Túi (th c ph m đông l nh, bánh mì, qu n áo, túi mua s m, v.v.)

ố ổ ẹ ự ẩ ị○ Màng bao bì (thu c lá, s  tay, bánh k o, th c ph m, th t, rau, v.v.)

Các m t hàng không đ c cho vào "H p và bao bì nh a khác"ặ ượ ộ ự
S n ph m nh a có đ  dày t  2 mm tr  lênả ẩ ự ộ ừ ở S n ph m nh a m ng có đ  dày d i 2 mmả ẩ ự ỏ ộ ướ Đ  không b  b n ngay c  khi gi t nhồ ị ẩ ả ặ ẹ

ồ ơ○ Đ  ch i, v.v. ự○ Thùng nh a cho 18ℓ ọ ể○ B t bi n ự○ Bao đ ng phân bón

Đ n "Incombustible B"ế ọ ằ ự○ L  hoa b ng nh a ệ○ Túi v  sinh Ố ự○ ng nh a, v.v.

○ Xô đa ầ ệ ộ ư○ Ph n (ki n) cho h p ăn tr a, v.v. Đ  "rác có th  đ t đ c"ể ể ố ượ

ơ○ r m Đ  "rác có th  đ t đ c"ể ể ố ượ

B t l a dùng m t l nậ ử ộ ầ Nh ng đi u mà thành ph  không x  lýữ ề ố ử

Đ  "nh ng đi u nguy hi m"ể ữ ề ể ơ○ B m tiêm, kim tiêm, v.v.

ả ế ử ơ ạ ả ẩTham kh o ý ki n   c a hàng n i b n mua s n ph m

MEMO

M i tu n m t l nỗ ầ ộ ầ

ộ ự ấ ẩ ử ố ỏ ắ ướ ệ○ H p đ ng ch t t y r a, thu c nh  m t, n c súc mi ng, 
d u g i, d u x , v.v.ầ ộ ầ ả

ộ ự ặ ộ ứ○ H p đ ng và các m t hàng hình h p (tr ng, 
đ u ph , miso, k o, x p, v.v.)ậ ụ ẹ ố

ặ ế ố ữ ố○ Các m t hàng hình chi c c c (bánh pudding, s a chua, mì c c, 
v.v.)

ộ ự ộ ự ẩ ươ ố ự ẩ○ H p và khay đ ng h p bento (th c ph m t i s ng, th c ph m 
ch  bi n s n, v.v.)ế ế ẵ



Chai thú c ngư
Vui lòng cho nó vào m t chi c túi trong su t / m  và mang nó ra n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ộ ế ố ờ ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ỉ ữ ố ự ồ ố ồ ố ồ ướ ươ ở ộ ớ ủ ề ệ○ Ch  nh ng chai PET trong su t đ ng đ  u ng, đ  u ng có c n và n c t ng có nhãn chai PET  thành và đáy h p m i đ  đi u ki n.

ắ ắ ể ố ộ○ Hãy ch c ch n đ  tr ng n i dung.

ế ị ẩ ộ ế ả ề ượ ỉ ị ỏ ư ể ố ượ○ N u nó b  b n, hãy cho nó vào m t chi c túi tr  ti n đ c ch  đ nh và b  nó ra nh  "rác có th  đ t đ c".

1. 1. Tháo n pắ 2. 2. R a bên trong b ng n cử ằ ướ

ắ ự ựN p nh a → Nh a 

ắ ạN p kim lo i → Không cháy B 

Chai lọ
Vui lòng mã màu và chuy n nó vào thùng ch a tr c 8 gi  sáng vào ngày đ c ch  đ nh và đ n n i quy đ nh.ể ứ ướ ờ ượ ỉ ị ế ơ ị

Hãy c n th n khi đ a raẩ ậ ư
ậ ộ ứ○ Thu th p trong m t thùng ch a.

ạ ố ữ ạ ấ ỏ ỉ ể ọ○ Tách thành các lo i trong su t, nâu và nh ng lo i khác, l y chúng ra kh i túi và ch  đ  vào l .

ể ố ố ướ ự ố ố ả○ Có th  đóng chai thu c u ng (n c tăng l c, thu c tiêu hóa, thu c c m,…) vào chai.

ỏ ọ ự ỹ ẩ ầ ơ ọ ề ấ ố ủ ả ẩ ủ ị ệ ả ề ượ ỉ ị ư○ B  các chai l  đ ng m  ph m, d u, s n, chai l  dính nhi u đ t, c c th y tinh và các s n ph m th y tinh ch u nhi t vào các túi có tr  ti n đ c ch  đ nh và đ a chúng ra "Incombustibles A".

1. 1. Tháo n pắ 2. 2. R a bên trong b ng n cử ằ ướ

ắ ự ựN p nh a → Nh a Trong su tố

ắ ạN p kim lo i → Không cháy B 

nâu

lo i khácạ

Hai l n m t tháầ ộ
ng

M i tháng m t lỗ ộ ầ
n

3. 3. Đ t nó vào m t chi c túi trong su t / m  và đ t nó ra ặ ộ ế ố ờ ặ
ngoàiạ ể ể ạ ử ự ị ạ ỏB n có th  đ  l i nhãn và x  lý. Nhãn nh a b  lo i b  là → 

Nh a ự

Phân lo i rác theo ạ
màu

3. 3. Phân lo i thành các chai ạ
trong su t, nâu và khác (xanh lam, ố
đen, xanh lá cây, v.v.)

B n có th  đ  nhãn và nh a trên mi ng kèm ạ ể ể ự ệ
theo.

Vui lòng tr  l i nh ng chai có th  s  dả ạ ữ ể ử
ng nhi u l n, ch ng h n nh  chai m t ụ ề ầ ẳ ạ ư ộ

h p, chai bia và chai s a, cho c a hàộ ữ ử
ng n i b n đã mua chúng.ơ ạ

その他

透 明

茶 色



Lon
Vui lòng đ a nó ra thùng ch a tr c 8 gi  sáng vào ngày đ c ch  đ nh và đ n n i quy đ nh.ư ứ ướ ờ ượ ỉ ị ế ơ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ậ ộ ứ○ Thu th p trong m t thùng ch a.

ầ ế ả○ Không c n thi t ph i tách can nhôm và can thép.

ế ắ ằ ặ ể ượ ộ○ N u n p cũng b ng nhôm ho c thép, nó có th  đ c cho vào h p.

ỏ ự ỹ ẩ ầ ơ ồ ộ ị ẩ ề ả ề ượ ỉ ị ư○ B  các lon đ ng m  ph m, d u, s n, và đ  h p b  b n nhi u vào các túi tr  ti n đ c ch  đ nh và đ a chúng ra "Incombustibles A".

ố ớ ị ế ữ ề ể ướ○ Đ i v i bình x t, hãy đ n "nh ng đi u nguy hi m" (xem bên d i)

H p keo, k o, v.v.ộ ẹ

Lon n c gi i khátướ ả

Vui lòng r a bên trong b ng n c. Không đ t tàn thu c, v.v.ử ằ ướ ặ ố

H p mu i t m, v.v.ộ ố ắ

Vui lòng r a bên trong b ng n cử ằ ướ

Nh ng th  nguy hi mữ ứ ể
Vui lòng cho t ng lo i vào m t túi trong su t / m  và mang ra n i quy đ nh tr c 8 gi  sáng vào ngày đã đ nh.ừ ạ ộ ố ờ ơ ị ướ ờ ị

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ố ư ạ○ Ngày phát hành "Incombustibles A" gi ng nhau, nh ng cách phân lo i khác nhau.

Bình x tị Đèn huỳnh quang T  bào khôế

Xi lanh cassette Vui lòng đ t nó vào h p, v.v. đ c bao g m t i th i đi m mua hàngặ ộ ượ ồ ạ ờ ể Vui lòng ch  đ  pin khô cùng nhau trong túi.ỉ ể

Khí dung lo i thi t b  tiêu hóa đ n gi nạ ế ị ơ ả

B t l a dùng m t l nậ ử ộ ầ Nhi t k  th y ngânệ ế ủ

Hãy đ m b o s  d ng h t n i dungả ả ử ụ ế ộ Nhi t k  th y ngânệ ế ủ

Ký hi u tái chệ ế Pin cúc áo và pin Ni-Cd có th  đ c mua t i các c a hàng bán l , v.v., và cũng có th  t i B  ph n B o t n Môi tr ng ho c c a s  Trung tâm V  sinh phía Đông.ể ượ ạ ử ẻ ể ạ ộ ậ ả ồ ườ ặ ử ổ ệ

* Đánh d u g n vào pin đ  đ c thu th pấ ắ ể ượ ậ Đ m b o cách nhi t b ng băng keo tr c khi mang s n ph m vào, vì có nguy c  b t l a và sinh nhi t do đo n m ch.ả ả ệ ằ ướ ả ẩ ơ ắ ử ệ ả ạ

Pin đ ng xuồ

Pin NiCd

Pin hyđrua kim lo i nikenạ

Pin Lithium ion

M i tháng m t lỗ ộ ầ
n

M i tháng m t lỗ ộ ầ
n

Ngay c  khi nó v t quá 50 cm, nó s  không tr  thành rác quá kh .ả ượ ẽ ở ổ
Vui lòng s  d ng h t các ch t bên trong, khoét l   n i thử ụ ế ấ ỗ ở ơ
ông thoáng nh  ngoài tr i, thoát khí ra ngoài.ư ờ



V i cũả
N u b n g i đ n đi m thu gom, vui lòng cho vào túi trong su t / m  trong gi  làm vi c c a c  s .ế ạ ử ế ể ố ờ ờ ệ ủ ơ ở

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ể ấ ồ ị ờ ặ ỗ ồ ị ầ ặ ơ ị ẩ○ Không th  l y đ  b  rách, s n ho c có l  và đ  b  dính bùn, d u ho c s n b  b n.

ế ạ ể ổ ạ ể ắ ộ ỏ ư ể ố ượ ộ ả ề ượ ỉ ị○ N u b n không th  đ  rác t i đi m thu gom, hãy c t m t bên trong vòng 50 cm và b  nó nh  "rác có th  đ t đ c" vào m t túi tr  ti n đ c ch  đ nh.

ố ị ệ ề ậ ẩ ị ấ ặ ị ắ ượ ử ế ơ ở○ Thành ph  không ch u trách nhi m v  các v t ph m b  m t ho c b  đánh c p đ c g i đ n c  s  thu gom.

ể ả ờ ữ ầ ư ể ứ ỏ ữ ồ ậ ị ứ ỏ ậ○ Chúng tôi không th  tr  l i nh ng yêu c u nh  "Tôi có th  đã v t b  nh ng đ  v t có giá tr  không nên v t b , vì v y hãy tìm chúng."

B n có th  ti t ki m chi phí mua các túi đ c ch  đ nh tr  phí b ng cách g i chúng đ n c  s  thu gom!ạ ể ế ệ ượ ỉ ị ả ằ ử ế ơ ở

Túi trong su t / mố ờ

Danh sách nh ng th  có th  và không th  b  trên v i cũữ ứ ể ể ỏ ả

B  s u t p c  sộ ư ậ ơ ở

Nh ng đi u chính có th  đ c đ a raữ ề ể ượ ư Nh ng đi u chính không th  đ a raữ ề ể ư

Áo gió Áo thun Nh ng đi u chính không th  đ a raữ ề ể ư Th m tr i sàn / th mả ả ả

Qu n áo lenầ Qu n áo denimầ t m mànấ Dép và giày nói chung

Áo s  mi c t mayơ ắ Dogi Ô / lông m a vinylư Đ ng ph c / qu n áo làm vi cồ ụ ầ ệ

Túi da / túi v i (× cho nh a vinyl)ả ự hu n luy n viênấ ệ g iố v i s chả ạ

Jumper da / váy da bu cộ Túi nh aự V i (th  có v i qu n quanh nó)ả ứ ả ấ

b  độ ồ Khăn tay Th m l i vào, th m b p, t m tr i, v.v.ả ố ả ế ấ ả Găng tay / mũ

váy Qu n áo lông c uầ ừ Kotatsu shitajiki Búp bê sang tr ngọ

Trang ph c tr t tuy t Trang ph c tr t tuy tụ ượ ế ụ ượ ế Khăn quàng cổ C t qu n áoắ ầ Th m tr i gi ng và t m lót gi ngả ả ườ ấ ườ

qu n lótầ Đ  b iồ ơ Đ m, n m, chăn, g i, v  chănệ ệ ố ỏ dây n tị

áo len Qu n áo renầ Đ  lót / t t / vồ ấ ớ Chăn, khăn t m và khăn tr i gi ngắ ả ườ
Áo khoác xu ngố C t may ph  li u, c t ph  li u, ph  li u v iắ ế ệ ắ ế ệ ế ệ ả



D u ăn th iầ ả
N u b n mu n g i đ n đi m thu gom, vui lòng cho vào chai PET trong gi  làm vi c c a c  s .ế ạ ố ử ế ể ờ ệ ủ ơ ở

Hãy c n th n khi phát hànhẩ ậ
ạ ỏ ạ ấ ẳ ạ ư○ Lo i b  t p ch t (ch ng h n nh  tenkasu).

ặ ắ○ Vui lòng đóng ch t n p chai PET.

ặ ượ ậ○ Các m t hàng trong chai không đ c thu th p.

ế ạ ể ỏ ạ ể ứ ặ ấ ả ề ượ ỉ ị ỏ ư ể ố ượ○ N u b n không th  b  nó ra t i đi m thu gom, hãy làm c ng ho c ngâm nó trong gi y, cho vào túi tr  ti n đ c ch  đ nh và b  nó ra ngoài nh  "rác có th  đ t đ c".

Hãy lo i b  ch t r nạ ỏ ấ ắ

Sau khi d u ngu i, cho vào chai nh a.ầ ộ ự

Gi i h n đ i v i d u th c v t. Không g i d u không ph i th c v t (m  l n, b , v.v.) đ n đi m thu gom.ớ ạ ố ớ ầ ự ậ ử ầ ả ự ậ ỡ ợ ơ ế ể

Vui lòng đóng ch t n pặ ắ

C  s  thu th pơ ở ậ
ỗ○ M i trung tâm công dân Vui lòng mang theo trong gi  làm vi c.ờ ệ

ậ ở ắ ủ ị ố○ Bãi đ u xe  phía b c c a tòa th  chính thành ph Các ngày trong tu n / 8: 30-17: 15ầ

ệ○ Trung tâm v  sinh phía đông * B n có th  t  mang đ  c a mình t i Trung tâm V  sinh Đông vào Ch  nh t th  4.ạ ể ự ồ ủ ạ ệ ủ ậ ứ

MEMO

B  s u t p c  sộ ư ậ ơ ở



Thi t b  gia d ng nh  / tái ch  PCế ị ụ ỏ ế
Hãy tái ch  các thi t b  nh , đi n tho i thông minh, máy tính b ng và máy tính cá nhân!ế ế ị ỏ ệ ạ ả

Ví d  v  các m t hàng đ c s u t mụ ề ặ ượ ư ầ
Ví d : Các s n ph m nh  đi n tho i di đ ng, máy nh k  thu t s , b ng đi u khi n trò ch i, máy tính cá nhân, thi t b  ngo i vi máy tính cá nhân, dây, v.v.ụ ả ẩ ư ệ ạ ộ ả ỹ ậ ố ả ề ể ơ ế ị ạ

* Ngoài ra, các v t d ng ho t đ ng b ng đi n ho c pin có th  đ c l p vào.ậ ụ ạ ộ ằ ệ ặ ể ượ ắ

* Không áp d ng đèn huỳnh quang và pin.ụ

H p thu gom thành ph  (mi n phí)ộ ố ễ
Các h p thu gom đ  dùng gia đình nh  đ c l p đ t  m t s  c  s .ộ ồ ỏ ượ ắ ặ ở ộ ố ơ ở xin l u ýư

ớ ướ〇Hãy nh  xóa thông tin cá nhân tr c khi phát hành.

ả ả ậ ụ ể〇 Đ m b o tháo pin và đèn huỳnh quang và coi chúng là "v t d ng nguy hi m".

C  s  có h p thu gomơ ở ộ ả ả ể ạ ạ〇 Đ m b o đã tháo pin (pin có th  s c l i). (P10)

Tòa th  chính Tamano l i vào phía b c t ng 1ị ố ắ ầ

M i trung tâm công dânỗ

Trung tâm lành m nhạ

Minerva

Trung tâm v  sinh phía đôngệ

Recycle Plaza

Nhà thi u nhiế

B  s u t p b ng cách s  d ng chuy n phát nhanhộ ư ậ ằ ử ụ ể
M t công ty đ c ch ng nh n qu c gia theo Lu t Tái ch  Thi t b  Gia d ng Nh  thu th p các thi t b  gia d ng nh  b ng d ch v  chuy n phát b u ki n.ộ ượ ứ ậ ố ậ ế ế ị ụ ỏ ậ ế ị ụ ỏ ằ ị ụ ể ư ệ [ ng d ng] https://www.renet.jp/ Renet JapanỨ ụ

1. 1. ng d ng t  Internet (PC, đi n tho i thông minh)Ứ ụ ừ ệ ạ Tìm ki mế

2. 2. Đóng gói trong h p (t ng chi u dài 3 c nh 140 cm, tr ng l ng t i đa 20 kg)ộ ổ ề ạ ọ ượ ố ĐT 0570-085-800

3. 3. Chuy n phát nhanh thu ti n t i nhà (t i thi u ngày hôm sau)ể ề ạ ố ể S  FAX 0562-45-2918Ố

* Có tính phí cho b  s u t p, nh ng nó là mi n phí n u m t máy tính đ c bao g m. (Tuy nhiên, có m t kho n phí t  h p th  hai)ộ ư ậ ư ễ ế ộ ượ ồ ộ ả ừ ộ ứ Gi  làm vi c c a l  tân 10: 00-17: 00ờ ệ ủ ễ

Tái ch  PCế
Các PC có "D u tái ch  PC" s  đ c nhà s n xu t thu th p và tái ch  mi n phí.ấ ế ẽ ượ ả ấ ậ ế ễ Hi p h i t ng h p thành l p Hi p h i xúc ti n PC 3Rệ ộ ổ ợ ậ ệ ộ ế

Đ  thu gom, vui lòng liên h  v i qu y ti p tân c a nhà s n xu t PC đ  đ c x  lý.ể ệ ớ ầ ế ủ ả ấ ể ượ ử https://www.pc3R.jp/

B n cũng có th  đăng ký t  trang ch .ạ ể ừ ủ ĐT 03-5282-7685

S  FAX 03-3233-6091Ố

Các thi t b  gia d ng nh  không còn đ c s  d ng  nhà và v a v i khe h p thu gom 30 cm x 15 cm là đ  ế ị ụ ỏ ượ ử ụ ở ừ ớ ộ ủ
đi u ki n.ề ệ

* Các PC không có nhà s n xu t thu gom (PC t  s n xu t, PC c a các nhà s n xu t đã phá s n ho c rút lui kh i ả ấ ự ả ấ ủ ả ấ ả ặ ỏ
ho t đ ng kinh doanh, v.v.) s  đ c "Hi p h i khuy n khích PC 3R" thu gom và tái ch  v i m t kho n phí.ạ ộ ẽ ượ ệ ộ ế ế ớ ộ ả



Tái ch  thi t b  gia d ngế ế ị ụ
Lu t Tái ch  Thi t b  Gia d ng là gì?ậ ế ế ị ụ

Phí tái ch  đ c quy đ nh cho t ng nhà s n xu t và thi t b .ế ượ ị ừ ả ấ ế ị

Nh n vào đây đ  bi t thêm chi ti tấ ể ế ế

Trung tâm bán vé tái ch  thi t b  gia d ngế ế ị ụ

ĐT 0120-319-640

Trang ch  https: //www.rkc.aeha.or,jp/ủ

B n có th  yêu c u th i b  b ng b t kỳ ph ng pháp nào sau đâyạ ể ầ ả ỏ ằ ấ ươ

Ph ng phápươ Phí / ph ng th c thanh toánươ ứ

Đ  bi t phí tái ch  và phí thu gom và v n chuy n, vui lòng liên h  v i c a hàng thi t b  gia d ng c a b n.ể ế ế ậ ể ệ ớ ử ế ị ụ ủ ạ

Vâng

Không

Sau khi mua phi u tái ch  thi t b  gia d ng t i b u đi n, vui lòng mang đ n đ a đi m thu gom đ c ch  đ nh bên d i.ế ế ế ị ụ ạ ư ệ ế ị ể ượ ỉ ị ướ

(Đ a đi m giao d ch đ c ch  đ nh) Hirabayashi Metal Co., Ltd.ị ể ị ượ ỉ ị

406-1 Shimonakano, Kita-ku, Okayama TEL 086-241-6943

Vâng * Vui lòng liên h  tr c v i chúng tôi trong ngày làm vi c và các thông tin khác.ệ ướ ớ ệ

Ph ng phápươ Phí / ph ng th c thanh toánươ ứ

Không Mang đ n thành phế ố Vui lòng mua phi u tái ch  thi t b  gia d ng t i b u đi n và mang đ n Trung tâm V  sinh Đông.ế ế ế ị ụ ạ ư ệ ế ệ

Gi  làm vi c c a l  tân / Th  Hai-Th  Sáu (k  c  ngày l ), Th  4 Ch  Nh tờ ệ ủ ễ ứ ứ ể ả ễ ứ ủ ậ

8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

Vâng

Ph ng phápươ Phí / ph ng th c thanh toánươ ứ

S u t m b i thành phư ầ ở ố Vui lòng mua phi u tái ch  thi t b  gia d ng t i b u đi n và sau đó g i cho Trung tâm V  sinh Đông.ế ế ế ị ụ ạ ư ệ ọ ệ

Gi  làm vi c c a l  tân / Th  Hai-Th  Sáuờ ệ ủ ễ ứ ứ

8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

b  truy n hìnhộ ề Máy gi t / máy s y qu n áoặ ấ ầ Ngăn đông đá c a t  l nhủ ủ ạ Máy đi u hòaề

Đó là lu t khuy n khích vi c s  d ng hi u qu  các ngu n tài nguyên b ng cách tái ch  các thi t b  gia d ng đ c ch  đ nh (TV, máy gi t, máy s y qu n áo, t  l nh / t  đông, máy đi u hòa không khí) đ  gi m ậ ế ệ ử ụ ệ ả ồ ằ ế ế ị ụ ượ ỉ ị ặ ấ ầ ủ ạ ủ ề ể ả
thi u ch t th i.ể ấ ả

B n có th  mua m t cái m i ho c h i c a hàạ ể ộ ớ ặ ỏ ử
ng bán đ  gia d ng.ồ ụ

Áp d ng cho m t c a hàng thi t b  ụ ộ ử ế ị
gia d ngụ

Đ a b n đ n đ a đi m giao d ch đ c ch  đư ạ ế ị ể ị ượ ỉ ị
nh

Ngoài ra, phí v n chuy n 2,750 yên (đã bao g m thu ) / chi c đ n đ a đi m đón đã ch  đ nh đ c yêu c u riêng.ậ ể ồ ế ế ế ị ể ỉ ị ượ ầ

H i thành phỏ ố

Ngoài ra, phí v n chuy n 2,750 yên (đã bao g m thu ) / chi c đ n đ a đi m đón đã ch  đ nh đ c yêu c u riêng.ậ ể ồ ế ế ế ị ể ỉ ị ượ ầ



Phí rác quá khổ

ổ ộ ạ ặ ơ〇 Thùng rác quá kh  có dung tích 50 cm m t c nh ho c h n 20 lít.

ộ ả ị ẽ ượ ỗ ặ ể ế ế ổ〇 M t kho n phí quy đ nh s  đ c tính cho m i m t hàng. Đ  bi t chi ti t, hãy xem danh sách rác quá kh  (P18 / 19).

Ví d  v  m c b  s u t pụ ề ụ ộ ư ậ
t  ngăn kéoủ Rác quá kh  có dung tích trên 20 lítổ

Gi ngườ <Ví d  tính toán v  công su t>ụ ề ấ

Xe đ pạ Dung l ng (ℓ) = D c (cm) x Ngang (cm) x Sâu (cm) / 1000ượ ọ

futon

H p đ ng trang ph cộ ự ụ

etc

Ph ng th c lo i bươ ứ ạ ỏ

Ph ng phápươ Làm th  nào đ  mang vàoế ể

Mang tr c ti p đ n Trung tâm v  sinh Đôngự ế ế ệ ầ ặ ướ〇 Không c n đ t tr c

ế ẻ ơ ớ ạ〇Cam k t r  h n 40% so v i thu t i nhà.

Gi  làm vi c c a l  tân / Th  Hai-Th  Sáu (k  c  ngày l ), Th  4 Ch  Nh tờ ệ ủ ễ ứ ứ ể ả ễ ứ ủ ậ

8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

Ph ng phápươ Làm sao đ  đăng kíể

ế ặ ố ượ〇Hãy cho chúng tôi bi t m t hàng và s  l ng rác.

ờ ể ượ ậ ọ ế ị〇 Các ngày và th i gian có th  đ c thu th p do h c khu quy t đ nh.

ầ ứ ặ〇 C n có nhân ch ng vào ngày đ t phòng.

L  tân đ t ch  c a Trung tâm V  sinh Đôngễ ặ ỗ ủ ệ

ĐT 21-3383 FAX 21-3397

Gi  làm vi c c a l  tân / Th  Hai-Th  Sáuờ ệ ủ ễ ứ ứ

8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

Hãy c n th n!ẩ ậ
ặ ế ế ị ụ ặ ấ ầ ủ ạ ủ ề ả ổ〇 Các m t hàng tái ch  thi t b  gia d ng (TV, máy gi t / máy s y qu n áo, t  l nh / t  đông, máy đi u hòa không khí) không ph i là "rác quá kh " (P14).

Đã thanh toán

Khi mang đ n Trung tâm v  sinh Mi n Đôngế ệ ề

N p đ n qua đi n tho i cho Trung tâm V  ộ ơ ệ ạ ệ
sinh Đông

Khi yêu c u thu ti n t n nhàầ ề ậ

ổ ặ ỗ ướ ổ ư ủ ệ ướ ấ〇 Vui lòng thay đ i thông tin đ t ch  tr c bu i tr a c a ngày làm vi c tr c ngày l y 
hàng.



Mang nó đ n c  s  x  lý ch t th iế ơ ở ử ấ ả
Đã thanh toán t  doự

Rác có th  đ t đ cể ố ượ C t t a cànhắ ỉ

B t kh  cháy n  Bấ ả ổ Lá r ngụ

Ch t th i có th  tái chấ ả ể ế c n saầ

ạ ớ○ Khi b n mang nó vào, nh  tách nó ra.

Lên đ n 10 kg 154 yên (đã bao g m thu )ế ồ ế
* 154 yên (đã bao g m thu ) cho m i 10 kg sau đóồ ế ỗ

Trung tâm làm s ch phía Đông TEL 21-3383ạ Th  Hai-Th  Sáu (k  c  ngày l )ứ ứ ể ả ễ 8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

Đã thanh toán
B t kh  cháy n  Aấ ả ổ Chai

Nh ng th  nguy hi mữ ứ ể

T i đa 10 kg 44 yên (đã bao g m thu )ố ồ ế Lên đ n 10 kg 154 yên (đã bao g m thu )ế ồ ế
* 44 yên (đã bao g m thu ) cho m i 10 kg sau đóồ ế ỗ * Sau đó, 154 yên (đã bao g m thu ) cho m i 10 kgồ ế ỗ

Bãi x  lý cu i cùng cho ch t th i thông th ng TEL 81-5371ử ố ấ ả ườ Th  Hai-Th  Sáu (k  c  ngày l )ứ ứ ể ả ễ 8: 30-16: 30 * Không bao g m ngày 31 tháng 12 đ n ngày 3 tháng 1ồ ế

Tr  c p đ  l p đ t thùng x  lý rácợ ấ ể ắ ặ ử Tr  c p khuy n khích nhóm thu gom rác tái chợ ấ ế ế

Vùng ch a m c tiêu tr  c pứ ụ ợ ấ Nhóm m c tiêuụ

ẵ ử ứ〇 S n sàng x  lý thùng ch a 1. 1. Nhóm bao g m c  dân đ a ph ngồ ư ị ươ

ộ ự ấ ả ự ẩ ằ ệ〇 H p đ ng ch t th i th c ph m b ng đi n 2. 2. Các t  ch c phi l i nhu nổ ứ ợ ậ

Ngân hàng s  d ng ch t th iử ụ ấ ả
Vui lòng đăng ký qua đi n tho i trong gi  làm vi c c a Trung tâm V  sinh Đôngệ ạ ờ ệ ủ ệ Tìm ki m các n i dung đã đăng ký trên trang ch  c a Thành ph  Tamano.ế ộ ủ ủ ố Recycle Plaza

ờ〇 Th i gian đăng ký là 6 tháng ĐT 21-3383

ế ạ ẽ ỉ ấ ạ ệ ủ ườ ươ ượ ớ〇 N u b n đăng ký, chúng tôi s  ch  cung c p cho b n thông tin liên h  c a ng i đăng ký. Hãy th ng l ng v i nhau. Gi  m  c a / Th  Hai, Th  Năm, Th  Sáu 13: 00-17: 00ờ ở ử ứ ứ ứ

ề ế ả ể ậ ậ ế〇 Vui lòng thông báo cho chúng tôi v  k t qu  đàm phán đ  c p nh t chi ti t đăng ký. Ch  nh t th  4 9: 00-17: 00ủ ậ ứ

ế ỉ ớ ạ ở ầ ồ ỏ ộ ố ồ ẻ〇 Mang vào trung tâm tái ch  ch  gi i h n  qu n áo, đ  dùng nh  cho cu c s ng hàng ngày và đ  dùng cho tr  em. * Không tính ngày l , t  28 tháng 12 đ n 4 tháng 1ễ ừ ế

Đã thanh toán

ắ ỉ ụ ỏ ạ〇 Không tính phí khi mang cành đã c t t a, lá r ng, c  d i vào. Tuy nhiên, c
ó m t kho n phí đ i v i các m t hàng do nhà đi u hành kinh doanh mang độ ả ố ớ ặ ề ế
n.

ả ầ ầ ẳ ạ ư ệ ử○ Rác th i ra do yêu c u nhà th u, ch ng h n nh  công vi c s a 
sang l i nhà c a ho c phá d , là rác th i công nghi p và không th  ạ ử ặ ỡ ả ệ ể
x  lý trong thành ph .ử ố

ề ủ ắ ỉ ả ộ〇 Chi u dài c a cành c t t a ph i trong vòng 150 cm và đ  dày trong vòng 
15 cm. Làm khô tre cho đ n khi nó chuy n sang màu nâu.ế ể

ự ị ố ượ ớ ặ ờ○ Quý khách có d  đ nh mang s  l ng l n ho c th i gian dài vui l
òng liên h  tr c v i chúng tôi. Có th  c n ph i c p gi y phép hành ệ ướ ớ ể ầ ả ấ ấ
lý.

* Chúng tôi s  làm vi c đ  tái ch  các ngu n tài nguyên ch ng h n nh  m t ẽ ệ ể ế ồ ẳ ạ ư ộ
s  cành cây b  c t t a nh m t o ra m t xã h i chu kỳ v t ch t lành m nh.ố ị ắ ỉ ằ ạ ộ ộ ậ ấ ạ

ả ầ ầ ẳ ạ ư ệ ử ạ ử ặ〇 Rác th i ra do yêu c u nhà th u, ch ng h n nh  công vi c s a sang l i nhà c a ho
c phá d , là rác th i công nghi p và không th  x  lý trong thành ph . (P17)ỡ ả ệ ể ử ố

ồ ế ố ư〇 "Chai" là 154 yên (đã bao g m thu ) / 10 kg, không gi ng nh  
"Incombustible A" và "Dangerous".

ệ ướ ế ị ố ượ ớ ặ ờ〇Vui lòng liên h  tr c n u quý khách đ nh mang s  l ng l n ho c th i gian dài. Có 
th  c n ph i c p gi y phép hành lý.ể ầ ả ấ ấ

Đ  thúc đ y gi m thi u và tái ch  ch t th i, chúng tôi s  tr  c p cho các h  gia đình l p đ t thùng x  lý ch t th i th c ph m ể ẩ ả ể ế ấ ả ẽ ợ ấ ộ ắ ặ ử ấ ả ự ẩ
trong ph m vi ngân sách.ạ

Chúng tôi s  khuy n khích các nhóm công dân nh  PTA, hi p h i khu ph  và hi p h i tr  em t  nguy n th c hi n cáẽ ế ư ệ ộ ố ệ ộ ẻ ự ệ ự ệ
c ho t đ ng thu gom ch t th i có th  tái ch .ạ ộ ấ ả ể ế

150cm

15c



Nh ng đi u mà thành ph  không x  lýữ ề ố ử
Vui lòng liên h  v i c a hàng n i b n mua s n ph m ho c đ i lý.ệ ớ ử ơ ạ ả ẩ ặ ạ

Bình c u h aứ ỏ Thu c súngố L p, c quy, d u đ ng c  (ph  tùng ô tô, v.v.)ố ắ ầ ộ ơ ụ Các ch t đ c h i (thu c tr  sâu, thu c m nh, v.v.)ấ ộ ạ ố ừ ố ạ Xylanh / xăng đàn piano

Xe máy Tàu FRP (thuy n vui ch i, du thuy n, ca nô, v.v.)ề ơ ề

* Không bao g m nh ng ng i có ch ng ch  thu phí Freonồ ữ ườ ứ ỉ

Công ty TNHH Trung tâm Xúc ti n Tái ch  Bình ch a cháyế ế ữ Rác th i t  ho t đ ng kinh doanhả ừ ạ ộ

ĐT 03-5829-6773 Rác th i đ c t o ra t  các ho t đ ng kinh doanh nh  nông nghi p, th ng m i và công nghi p không th  đ c đ a ra tr m rác b t k  đó là lao đ ng t  do hay công ty.ả ượ ạ ừ ạ ộ ư ệ ươ ạ ệ ể ượ ư ạ ấ ể ộ ự

L  tân / 9: 00-17: 00ễ

Ngoài ra, rác th i công nghi p thành ph  không x  lý đ c.ả ệ ố ử ượ

Đ i v i ch t th i công nghi p, vui lòng liên h  v i Phòng Môi tr ng, Văn phòng Qu n Bizen, t nh Okayama (TEL 086-233-9805).ố ớ ấ ả ệ ệ ớ ườ ậ ỉ

T ng đài tái ch  xe máyổ ế

ĐT 050-3000-0727

L  tân / 9: 30-17: 00ễ

Trung tâm tái ch  tàu FRPế

ĐT 03-5542-1202

L  tân / 9: 30-17: 30ễ

Nông cụ
Các s n ph m s  d ng CFC (máy l c không khí / máy húả ẩ ử ụ ọ
t m, máy ch  n c, v.v.)ẩ ủ ướ

Căn c  vào nguyên t c trách nhi m c a ch  ngu n th i, hãy t  mình mang đ n c  s  x  lý ho c h p đ ng v i công ty x  lý ch t th i đ  yêu c u thu gom, v n chuy n và x  lý.ứ ắ ệ ủ ủ ồ ả ự ế ơ ở ử ặ ợ ồ ớ ử ấ ả ể ầ ậ ể ử
Không bao g m các ngày cu i tu n, ngày l  và ngày l  và 12: 00-ồ ố ầ ễ ễ
13: 00

Không bao g m các ngày ngh  cu i tu n, l  t t, cu i năm, l  t t, ồ ỉ ố ầ ễ ế ố ễ ế
v.v.

Không bao g m các ngày cu i tu n, ngày l  và ngày l  và 12: 00-ồ ố ầ ễ ễ
13: 00



Danh sách rác quá kh  (ví d )ổ ụ
ố ớ ữ ạ ụ ệ ự ế ớ ệ ề〇Đ i v i nh ng h ng m c không có trong danh sách, vui lòng liên h  tr c ti p v i Trung tâm v  sinh Mi n Đông.

ỗ ặ ơ ướ ẩ ế ệ ớ ệ ề〇M i m t hàng có đ n giá kích th c tiêu chu n. Chi ti t xin vui lòng liên h  v i Trung tâm v  sinh Mi n Đông. TEL 21-3383
ơ ế〇 Đ n giá tính đ n ngày 4 tháng 2 năm Reiwa.

B G

H

K

L

M

C

D

F

G

N

Tên
Thu th p(đã bao ậ
g m thu )ồ ế

Mang vào(đã bao 
g m thu )ồ ế

Tên
Thu th p(đã bao ậ
g m thu )ồ ế

Mang vào(đã bao 
g m thu )ồ ế

Bàn (b ng g )ằ ỗ \1,100 \660 Gi ng (đôi)ườ \1,650 \990

Bàn ăn l n (cho 6 ng i tr  lên)ớ ườ ở \1,100 \660 Gi ng (đ n)ườ ơ \1,100 \660

Bàn ăn nh  (4 ng i tr  lên)ỏ ườ ở \550 \330 Gi ng Bonbonườ \550 \330

Bàn thép \1,650 \990 Gi ng ngườ ủ \1,650 \990

Bàn ti p nh nế ậ \550 \330 G ng đ ngươ ứ \550 \330

B n videoả \220 \132 H p đ ng trang ph cộ ự ụ \220 \132

B ng Kotatsuả \220 \132 H p Geta (chi u r ng 100 cm tr  lên)ộ ề ộ ở \1,100 \660

B p (d u / gas)ế ầ \550 \330 H p Geta (chi u r ng d i 100 cm)ộ ề ộ ướ \550 \330

B p đi nế ệ \220 \132 Kotatsu \220 \132

B p n u ănế ấ \550 \330 Lò đ tố \1,100 \660

B  âm thanh n i (lo i tích h p)ộ ổ ạ ợ \1,100 \660 Lò ga \550 \330

B  dàn karaokeộ \1,100 \660 lò vi sóng \550 \330

B  khu ch đ iộ ế ạ \220 \132 loa \550 \330

B  thi t b  ch i gônộ ế ị ơ \220 \132 Lo i l p ráp l u tr  (0,5 tsubo tr  lên và 1 tsubo tr  xu ng)ạ ắ ư ữ ở ở ố \2,750 \1,650

B  thi t b  tr t tuy tộ ế ị ượ ế \220 \132 Lo i l p ráp l u tr  (ít h n 0,5 tsubo)ạ ắ ư ữ ơ \2,200 \1,320

b n r aồ ử \1,100 \660 Máng thoát n cướ \220 \132

B n t m / L n (250ℓ tr  lên)ồ ắ ớ ở \2,200 \1,320 Máy c t cắ ỏ \550 \330

B n t m / nh  (d i 250ℓ)ồ ắ ỏ ướ \1,650 \990 máy d t kimệ \220 \132

b c thangướ \550 \330 Máy hút mẩ \220 \132

Các ph  ki n khác (150 cm tr  lên)ụ ệ ở \1,100 \660 Máy hút b iụ \220 \132

Các ph  ki n khác (d i 150 cm)ụ ệ ướ \550 \330 máy in \220 \132

Cái ghế \220 \132 Máy khâu / lo i nh  (lo i đ  bàn)ạ ỏ ạ ể \220 \132

cái m nề \220 \132 Máy may / l nớ \1,100 \660

C n c mắ ơ \550 \330 Máy mochitsuki \220 \1,322

chân v t ng qu nị ố ầ \220 \132 Máy n c nóng (d u / gas)ướ ầ \1,100 \660

c aử \550 \330 Máy n c nóng đi n, l n (400ℓ tr  lên)ướ ệ ớ ở \2,750 \1,650

đàn organ \1,100 \660 Máy n c nóng đi n, nh  (d i 400ℓ)ướ ệ ỏ ướ \1,650 \990

Đĩa nóng \220 \132 Máy n c nóng t c thìướ ứ \220 \132

Electone \1,650 \990 Máy r a chénử \220 \132

futon \220 \132 Máy tính cá nhân (lo i máy tính đ  bàn)ạ ể \1,100 \660

gh  g pế ấ \220 \132 Máy tính cá nhân (lo i máy tính xách tay)ạ \220 \132

Gh  lo i máy Anmaế ạ \1,650 \990 N p b n t mắ ồ ắ \220 \132

Gh  sofa ti p khách nh  (dành cho 1 ng i)ế ế ỏ ườ \550 \330 N m (có lò xo đôi)ệ \2,200 \1,320

Gh  sofa ti p khách, l n (dành cho 2 ng i tr  lên)ế ế ớ ườ ở \1,100 \660 N m (có lò xo đ n)ệ ơ \1,100 \660

gh  tr  emế ẻ \220 \132 N m mút x pệ ố \220 \132

Giá ph i đ  b ng bê tông (b )ơ ồ ằ ộ \1,100 \660 Ngăn kéo (chi u r ng 100 cm tr  lên)ề ộ ở \1,650 \990



Danh sách rác quá kh  (ví d )ổ ụ
ố ớ ữ ạ ụ ệ ự ế ớ ệ ề〇Đ i v i nh ng h ng m c không có trong danh sách, vui lòng liên h  tr c ti p v i Trung tâm v  sinh Mi n Đông.

ỗ ặ ơ ướ ẩ ế ệ ớ ệ ề〇M i m t hàng có đ n giá kích th c tiêu chu n. Chi ti t xin vui lòng liên h  v i Trung tâm v  sinh Mi n Đông. TEL 21-3383
ơ ế〇 Đ n giá tính đ n ngày 4 tháng 2 năm Reiwa.

Q

R

S

T

X

Z

Tên
Thu th p(đã bao ậ
g m thu )ồ ế

Mang vào(đã bao 
g m thu )ồ ế

Ngăn kéo (chi u r ng d i 100 cm)ề ộ ướ \1,100 \660

ng i ch iườ ơ \220 \132

Nhôm sash \550 \330

N i c m đi nồ ơ ệ \220 \132

Qu tạ \220 \132

Qu t thông gióạ \220 \132

Rèm (c p)ặ \220 \132

Rèm Accordion \220 \132

S t m  k mắ ạ ẽ \220 \132

Shoji và cám \220 \132

Sudare (L n)ớ \550 \330

Sudare (nh )ỏ \220 \132

T m sóng PVCấ \220 \132

tatami \550 \330

Th m (6 t m tatami tr  lên)ả ấ ở \1,100 \660

Th m (ít h n 6 t m tatami)ả ơ ấ \550 \330

Th m đi n (6 t m tatami tr  lên)ả ệ ấ ở \1,100 \660

Th m đi n (ít h n 6 chi u tatami)ả ệ ơ ế \550 \330

thi t b  chi u sángế ị ế \220 \132

Thi t b  ph i qu n áo (không bao g m bê tông)ế ị ơ ầ ồ \220 \132

Th y cung (l n)ủ ớ \550 \330

Th y cung (nh )ủ ỏ \220 \132

T  chén (chi u r ng 100 cm tr  lên)ủ ề ộ ở \1,650 \990

T  chén (r ng d i 100 cm)ủ ộ ướ \1,100 \660

T  sách (chi u r ng 100 cm tr  lên)ủ ề ộ ở \1,650 \990

T  sách (chi u r ng d i 100 cm)ủ ề ộ ướ \1,100 \660

T  s t (chi u r ng 100 cm tr  lên)ủ ắ ề ộ ở \1,650 \990

T  s t (chi u r ng d i 100 cm)ủ ắ ề ộ ướ \1,100 \660

Túp l u thú c ngề ư \550 \330

Xe ba bánh \220 \132

Xe đ p (22 inch tr  lên)ạ ở \550 \330

Xe đ p (d i 22 inch)ạ ướ \220 \132

xe đ yẩ \220 \132

Zaisu \220 \132


